
STT Tên cơ sở Địa chỉ Liên hệ Năm công bố

1

Công ty cổ phần phòng khám 

quốc tế Long Bình 

Số 85, đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, 

phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai 0918 077 054 2020

2

Phòng khám đa khoa Đông Sài 

Gòn VSLĐ

Số 1077, đường Bùi Hữu Nghĩa, khu 

phố Đồng Nai, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 02513.680.698 2021

3

Công ty TNHH TMDV Hoàng 

Điệp - Long Thành 

Tổ 13, khu E, ấp 5, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai 0348.261.252 2021

4

Công ty TNHH Dịch vụ Y tế và 

Môi trường Nam Thành Phát 

73A5, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 

11, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai 0888.470.789 2021

5 Công ty cổ phần Tập Đoàn IGC

Lô 87, đường Thân Nhân Trung, tổ 43, 

khu phố 4C, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai 0902.698.826 2021

6

Công ty TNHH TMDV Tiểu 

Cường 

Đường Nam Cao, tổ 8, KP. Tân Mai, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai 0389 939 209 2021

7

Công ty TNHH Tư vấn thương 

mại Dịch vụ Gia An Phát New

Số 100/26, tổ 50A, khu phố 11A, 

phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai 0928 332 866 03/2022

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT KHUẨN, DIỆT CÔN 

TRÙNG BẰNG CHẾ PHẨM DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số               /CV-SYT ngày        /11/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai



8

Công ty cổ phần SaiGonBlue 

Diamond

Số 446/33/2/2, khu phố 5, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai 0948 322 180 2022

9

Công ty TNHH Diệt côn trùng - 

Khử trùng Quốc tế 

Số 10/167, khu phố Hương Phước, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai 0906 958 714 7/2022

10 Cửa hàng VTNN Giang Nguyễn 

226/C2, Đức Long 2, xã Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 0907 400 928 07/2023

11

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ 

thuật Bảo An Phát 

36A, tổ 11, khu phố 2, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai 0985 811 436 01/2024

12

Công ty TNHH Một thành viên 

Diệt côn trùng Hoàng Hùng

69 tổ 2, khu phố Hương Phước, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai 02518 837 268 03/2024

13

Công ty TNHH Một thành viên 

Thịnh Gia 

Số 45, tổ 6, ấp 3, xã Xuân Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 0944 262 526 07/06/2024

14

Cửa hàng vật tư nông nghiệp 

Kim Tuyền 

SN 1317, tổ 6, ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh 

Đồng Nai 0977 644 198 30/9/2024

15

Công ty TNHH TMDV Xử lý 

côn trùng & Môi trường Minh 

Khang Bio

197/26/18/2/1, khu phố Nhất Hòa, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 0933 603 395 04/9/2025

16

Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Thương mại Dịch vụ Cường 

Phát 

Đường số 2, khu phố Thanh Bình, 

phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

0913 380 799

0933 021 708 11/6/2021

Tổng cộng: 16 cơ sở./.


